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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
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HỌ VÀ TÊN:………………………………………………….    LỚP:…………

I.  Trắc nghiệm (5 điểm). Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái (A, B, C, hoặc D) đứng trước phương án trả lời đúng: 

Câu 1. Nhịp hô hấp là
	A. số cử động hô hấp trong một phút
	C. số lần hít vào trong một phút

	B. số lần thở ra trong một phút
	D. số cử động hô hấp trong một ngày


Câu 2. Các tuyến amiđan và tuyến V.A nằm ở
	A. thanh quản
	C. xoang mũi

	B. họng
	D. phế quản


Câu 3. Động tác hít vào bình thường xảy ra do
	A. cơ liên sườn ngoài và cơ hoành dãn
	C. cơ liên sườn ngoài co và cơ hoành dãn

	B. cơ liên sườn ngoài và cơ hoành co
	D. cơ liên sườn ngoài dãn và cơ hoành co


Câu 4. Cơ quan phát âm trong hệ hô hấp là

	A. khí quản
	B. phổi
	C. thanh quản
	D. phế quản


Câu 5. Sự trao đổi khí diễn ra ở
	A. xoang mũi
	C. phế quản

	B. phế nang
	D. khí quản


Câu 6. Trường hợp nào không gây gián đoạn hô hấp?

	A. Ngủ 

	B. Đuối nước

	C. Điện giật

	D. Môi trường có nhiều khí độc


Câu 7. Cử động hô hấp là
	A. một lần hít vào và một lần thở ra
	C. số lần thở ra trong một phút

	B. số lần hít vào trong một phút
	D. các lần hít vào và thở ra trong một phút


Câu 8. Cơ quan nào không thuộc hệ hô hấp?
	A. Thanh quản
	C. Khí quản

	B. Thực quản
	D. Phế quản


Câu 9. Chất độc nicôtin có nhiều trong
	A. khói thuốc lá
	C. nơi khai thác than đá

	B. khí thải công nghiệp
	D. khí thải ô tô
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Câu 10. Khi gặp người bị gián đoạn hô hấp ta dùng phương pháp sơ cứu

	A. đánh gió

	B. hà hơi thổi ngạt

	C. xoa bóp
	D. bấm huyệt


Câu 11. Các tuyến tiết dịch vị của dạ dày nằm trong

	A. lớp cơ

B. lớp niêm mạc
	C. lớp màng bọc

D. lớp dưới niêm mạc


Câu 12. Sản phẩm tạo ra từ biến đổi hóa học ở dạ dày là

	A. vitamin
	B. đường đôi
	C. prôtêin mạch ngắn
	D. đường đơn


Câu 13. Dịch mật có tác dụng hỗ trợ trong quá trình biến đổi

	A. gluxit
	B. prôtêin
	C. vitamin
	D. lipit


Câu 14. Chất được hấp thu ở ruột già là

	A. đường đơn
	B. nước
	C. axit amin
	D. axit béo


Câu 15. Thành ruột non được cấu tạo từ

	A. cơ dọc và cơ vòng
	B.cơ dọc và cơ chéo
	C. cơ vòng và cơ chéo
	D. cơ vòng, cơ dọc, cơ chéo


Câu 16. Chất không bị biến đổi hóa học trong quá trình tiêu hóa là

	A. lipit
	B. prôtêin
	C. muối khoáng
	D. gluxit


Câu 17. Bộ phận nào của ống tiêu hóa có hoạt động biến đổi thức ăn theo cơ chế lí học mạnh nhất?
	A. Ruột non
	B. Miệng
	C. Ruột già
	D. Thực quản


Câu 18. Thức ăn được biến đổi hóa học trong khoang miệng là

	A. cơm
	B. thịt
	C. trứng
	D. cá


Câu 19. Enzim pepsin trong dạ dày biến đổi thức ăn nào?

	A. Khoai
	B. Cơm
	C. Mỡ
	D. Thịt


Câu 20. Bệnh nào sau đây là bệnh về tiêu hóa?

	A. Viêm mũi
	B. Viêm xoang
	C. Viêm ruột thừa
	D. Viêm thanh quản


II. Tự luận (5 điểm)
    Câu 21. (1,5 điểm) Trình bày sự trao đổi khí ở phổi

Câu 22. (2,5 điểm) Khi ta ăn bánh mì thì bánh mì sẽ được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?

    Câu 23. (1 điểm) Vì sao khi ăn, ta không nên vừa nhai, vừa cười, đùa nghịch?

----------------------------- (HẾT) -----------------------------

Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, thu bài và đề khi hết giờ!
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